
 

 

BÀI 3 KHI TRANG SÁCH MỞ RA 

C. PHẦN C: TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO? 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm từ ngữ chỉ đồ vật trong các đoạn thơ dưới đây: 

a. Bé có nhiều bạn bè 

   Nằm ngoan trong chiếc cặp 

   Gầy nhom là cây thước 

   Thích sạch là thỏi gôm. 

 

   Những trang sách giấy thơm 

   Biết rất nhiều chuyện kể 

   Cây bút cùng quyển vở. 

   Chép không thiếu một lời. 

                  Thanh Nguyên 

• Thỏi gôm: cục tẩy. 

b. Nào bàn nào ghế 

   Nào Sách nào vở 

   Nào mực nào bút 

   Nào phần nào bảng. 

   Cả tiếng chim vui 

   Trên cành cây cao... 

                     Hoàng Vân 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh và đọc kĩ nội dung từng đoạn thơ. 

Lời giải chi tiết: 

Những từ ngữ chỉ đồ vật có trong các đoạn thơ là: 

a. cặp, cây thước, thỏi gôm, quyển sách, cây bút, quyển vở 

b. bàn, ghế, sách, vở, mực, bút, phấn, bảng 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đặt và trả lời câu hỏi về công dụng của các đồ dùng học tập ở bài tập 3. 

M: – Cây thước dùng để làm gì? 

      -> Cây thước dùng để kẻ. 

Phương pháp: 



 

 

Em làm theo mẫu có sẵn. 

Lời giải chi tiết: 

 

Đồ vật Câu hỏi Trả lời 

Cặp Cái cặp dùng để làm gì? Cái cặp dùng để đựng đồ dùng học tập. 

Cây thước Cây thước dùng để làm gì? Cây thước dùng để kẻ. 

Cây bút Cây bút dùng để làm gì? Cây bút dùng để viết. 

Thỏi gôm (tẩy) Thỏi gôm dùng để làm gì? Thỏi gôm dùng để tẩy những nét bằng bút 

chì. 

Quyển sách Quyển sách dùng để làm 

gì? 

Quyển sách dùng để đọc và thu lượm những 

kiến thức mới. 

Quyển vở Quyển vở dùng để làm gì? Quyển vở dùng để ghi chép những bài học. 

Bàn Cái bàn dùng để làm gì? Cái bàn để làm nơi học tập. 

Ghế Cái ghế dùng để làm gì? Cái ghế dùng để ngồi. 

Mực Lọ mực dùng để làm gì? Lọ mực dùng để bơm mực viết bài. 

Phấn Viên phấn dùng để làm gì? Viên phấn dùng để viết bảng. 

Bảng Bảng dùng để làm gì? Bảng dùng để viết nội dung bài học. 

 

Câu 3: (Vận dụng) 

Đề bài: 

Vận dụng: Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em biết được thêm những kiến thức gì từ sách vở. 

Lời giải chi tiết: 

- Sách giúp em mở mang kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết 

- Sách dạy em biết yêu Tổ quốc, yêu thương gia đình, yêu thầy cô, bè bạn,... 

 

 

 


